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Hình 

thức  
Thứ hai  Thứ ba  Thứ tư  Thứ năm  Thứ sáu  

Đón 

Trẻ  

- Trò chuyện với phụ 

huynh về tình hình sức 

khỏe của trẻ. 

 

- Trò chuyện về những 

công việc mà trẻ đã phụ 

giúp được mẹ của mình 

- Nhắc nhở trẻ Có thói 

quen cảm ơn khi nhận 

quà hoặc sự giúp đỡ 

của người khác (MT 

124) 

Trò chuyện, giáo dục trẻ 

biết nói những lời yêu 

thương dành cho mẹ, bà 

Trò chuyện với trẻ về 

cách sử dụng một số từ 

chào hỏi và từ lễ phép 

phù hợp với tình huống 

(MT 88) 

Trò chuyện với trẻ về 

ngày 20/10 là ngày 

thành lập Hội liên hiệp 

PNVN và ý nghĩa của 

ngày 20/10 (MT 72) 

Thể dục 

sáng  

- Hô hấp: Hít vào, thở ra 

- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên (kết hợp với vẫy bàn tay, quay cổ tay, kiễng chân). 

- Lưng- Bụng- lườn: Nghiêng người sang hai bên, kết hợp tay chống hông, chân bước sang phải, sang trái. 

- Chân: Nhảy lên, đưa 2 chân sang ngang; nhảy lên đưa một chân về phía trước, một chân về sau. 

- Bật: Bật tại chỗ (MT 1) 



Học 

Đo độ dài một vật bằng 

các đơn vị đo 

 

Dạy thơ: Mẹ của em  
"An toàn khi ở nhà một 

mình"  

 

Vỗ theo tiết tấu chậm 

bài Ra chơi vườn hoa   

 

Làm giỏ hoa tặng mẹ 

 

Làm quen chữ b, c   
Bò bằng bàn tay bàn 

chân  

 Hoạt 

động 

vui chơi 

- Góc Âm nhạc: Phách tre, hoa đeo tay, trống,..., Nhạc bài hát  Vườn trường mùa thu,  Chiếc đèn ông sao, Ra vườn hoa chơi 

- Góc Tạo hình: màu, giấy a4, màu nước, nguyên vật liệu thiên nhiên, đất nặn…,tiếp tục hoàn thành sản phẩm 

- Góc Văn học: truyện tranh, rối , tranh bài thơ "Trăng ơi từ đâu đến, Làm anh, Mẹ của em"; Truyện "Ba cô gái" 

- Góc Phân vai: Chén, muỗng, tôm, bánh quy, hải sản, nồi, chảo, menu, ly uống nước,.... 

- Góc Xây dựng: cây xanh, nắp chai, giấy màu, khối gỗ, gạch xây dựng, thùng giấy, đất nặn… 

- Góc làm quen với toán: đomino, ô ăn quan, đồng hồ số.....BT số lượng 5, tách gộp 5, BT số lượng 6, BT đo độ dài 

- Góc chữ viết: bài tập tô đồ, điền khuyết sao chép chữ o,ô ơ, b,c 

- Góc vận động: đi dép đôi, kéo co, ném banh vào rổ,.... 

- Góc khám phá: dầu ăn, sỏi, gạo, cát màu, kính lúp 

Hoạt 

động  

ngoài 

trời 

Quan sát:  

- video lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh cá nhân (https://youtu.be/ibz7qOKB0VI?si=cvFRTib8daYURmfc)  

- Video sự ra đời của em bé (https://youtu.be/fePGy4Tqjgo?si=GZrCuqFqW-5fo3Lp) 

- Tranh về các lời chúc ý nghĩa nhân ngày 20/10 

- Video giúp mẹ làm việc nhà (https://youtu.be/qFWbYUOFbSU?si=gCFQNXrvmIkVZ-v_) 

- Tranh về  các thế hệ gia đình 

Trò chơi vận động:  

- Trò chơi cũ: Kéo co, ném bóng vào rổ, đá bóng, bẫy chuột 

https://youtu.be/ibz7qOKB0VI?si=cvFRTib8daYURmfc
https://youtu.be/ibz7qOKB0VI?si=cvFRTib8daYURmfc
https://youtu.be/fePGy4Tqjgo?si=GZrCuqFqW-5fo3Lp
https://youtu.be/qFWbYUOFbSU?si=gCFQNXrvmIkVZ-v_


- Trò chơi mới:  

Nu na nu nống 

* Cách chơi: Các bé ngồi cạnh nhau. Duỗi thẳng chân và đọc bài vè của trò chơi này. Mỗi một từ sẽ vỗ vào một chân. Từ cuối 

cùng của bài vè rơi trúng vào chân nào chân đó được co lại. Chân cuối cùng không được co là chân thua cuộc. 

Nu na nu nống 

Cái cống nằm trong 

Cái ong nằm ngoài 

Củ khoai chấm mật 

Bụt ngồi bụt khóc 

Con cóc nhảy ra 

Ông già ú ụ 

Bù mụ thổi xôi 

Nhà tôi nấu chè 

Tò he chân rụt 

Cáo và thỏ 

* Luật chơi: 

  Mỗi chú thỏ (1 bạn chơi) có một cái hang (1 bạn chơi khác đóng). Thỏ phải nấp vào đúng hang của mình. Chú thỏ nào chậm 

chân sẽ bị cáo bắt hoặc chạy về nhầm hang của mình sẽ bị ra ngoài một lần chơi. 

* Cách chơi: 

 - Chọn một cháu làm cáo ngồi rình ở góc lớp. Số trẻ còn lại làm thỏ và chuồng thỏ. Cứ mỗi trẻ làm thỏ thì có một trẻ làm 

chuồng. Trẻ làm chuồng chọn chỗ đứng của mình và vòng tay ra phía trước đón bạn khi bị cáo đuổi. Trước khi chơi, cô yêu cầu 

các chú thỏ phải nhớ đúng chuồng của mình. Bắt đầu trò chơi, các chú thỏ nhảy đi kiếm ăn, vừa nhảy vừa giơ bàn tay lên đầu vẫy 

vẫy (giống tai thỏ) vừa đọc bài thơ: 

Trên bãi cỏ 

Chú thỏ con 



Tìm rau ăn 

Rất vui vẻ 

Thỏ nhớ nhé 

Có cáo gian 

Đang rình đấy 

Thỏ nhớ nhé 

Chạy cho nhanh 

Kẻo cáo gian 

Tha đi mất. 

Khi đọc hết bài thì cáo xuất hiện, cáo "gừm, gừm" đuổi bắt thỏ. Khi nghe tiếng cáo, các chú thỏ chạy nhanh về chuồng của mình. 

Những chú thỏ bị cáo bắt đều phải ra ngoài một lần chơi. Sau đó, đổi vai chơi cho nhau 

- Chơi tự do: cát nước; lá cây, đậu, thổi bong bóng nước, kéo co, nhảy qua dây, bật cò chẹp; chơi liên hoàn, ném bóng vào vòng, 

rèn vận động đi thăng bằng được trên ghế thể dục; đi thay đổi tốc độ, hướng; đi nối bàn chân tiến, lùi; đi trên dây 

Ăn, 

ngủ, vệ 

sinh 

Ăn: 

- Nhắc nhở trẻ ăn xong phải để chén (tô)-muỗng dơ vào đúng nơi quy định. 

- Nhắc nhở trật tự khi ăn, ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn. 

- Sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo. 

- Xem tranh => CS19: Kể được tên một số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày (MT 13, MT 10) 

Ngủ: 

- Nhắc nhở trẻ trải giường, canh khoảng cách với giường bạn. 

- Nhắc nhở trẻ không nói chuyện trong giờ ngủ 

- Nhắc nhở trẻ kê giường lấy mền gối gọn gàng 

Vệ sinh: 

- Nhắc nhở trẻ rửa tay đúng cách trước khi ăn 

- Nhắc nhở trẻ không làm rơi vãi thức ăn 



- Biết rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn  

- Lau mặt đúng quy trình (MT 13) 

Sinh 

hoạt 

chiều 

- Xem video => Dạy 

trẻ bỏ rác đúng nơi 

quy định, có hành vi 

bảo vệ môi trường 

trong sinh hoạt hằng 

ngày 

- Học ngoại khoá nhịp 

điệu (MT 127) 

 

- Làm bài tập chữ cái 

trang 5,6 

- Ôn lại bài thơ "Mẹ 

của em" 

- Học ngoại khoá vẽ 

(MT 91) 

 

- Xem tranh => Trò chuyện 

với trẻ về các bữa ăn trong 

ngày và ích lợi của ăn uống 

đủ lượng và đủ chất (ăn 

nhiều loại thức ăn, ăn chín, 

uống nước đun sôi để khỏe 

mạnh) 

- Học ngoại khoá nhịp điệu 

(MT 12) 

- Nhận xét sản phẩm của 

mình và của bạn 

- Làm bài tập tạo hình 

trang 3 

- Học ngoại khoá vẽ (MT 

141) 

 

- Xem video về ý 

nghĩa của ngày Phụ nữ 

Việt Nam 20/10 

(https://youtu.be/0Pyq

ZJwAsdg?si=dQiofIEt

Uor7fOyO) (MT 72) 

 

 

https://youtu.be/0PyqZJwAsdg?si=dQiofIEtUor7fOyO
https://youtu.be/0PyqZJwAsdg?si=dQiofIEtUor7fOyO
https://youtu.be/0PyqZJwAsdg?si=dQiofIEtUor7fOyO

